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	BỘ TÀI CHÍNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                   /TTr-BTC
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022


TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia 

       Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại các công văn số 5083/VPCP-KSTT ngày 26/07/2021, 6317/VPCP-KSTT ngày 23/9/2022, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở thực tiễn

a) Bối cảnh hiện nay

Phần lớn các nước trên thế giới đều đã triển khai các chương trình phát triển chính phủ điện tử, chuyển dịch từ chính phủ điện tử sang chính phủ số và phát triển thương mại điện tử toàn cầu theo xu hướng chuyển đổi số. Nắm bắt kịp thời các xu thế này, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, chỉ đạo triển khai phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số với những bước đi, giải pháp cụ thể và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực liên quan như: xây dựng, hoàn thiện thể chế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng các nền tảng dữ liệu phát triển Chính phủ điện tử.

Về thể chế, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định về tiếp cận thông tin, cung cấp, chia sẻ thông tin trong các luật như: Luật tiếp cận thông tin, Luật Hải quan, Luật quản lý thuế, Luật quản lý ngoại thương, Luật công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử. Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định như: Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, trong đó Chính phủ đã đặt mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020 phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 quy định quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như một nền tảng pháp lý áp dụng chung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; bên cạnh đó là một số Nghị định về xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu mang tính đặc thù, phục vụ nghiệp vụ chuyên ngành.

b) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg
Nhận diện vị trí, vai trò nền tảng dữ liệu số trong dây chuyền quản lý nhà nước, quản lý chuỗi cung ứng cũng như những khó khăn, bất cập trong thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh như: thông tin manh mún, trì hoãn kết nối, chia sẻ thông tin dẫn đến vừa trùng lặp lại vừa thiếu thông tin quản lý, không đồng bộ thống nhất trong yêu cầu cung cấp thông tin, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, thời lượng  thực hiện thủ tục hành chính và ra quyết định quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện mục tiêu: “Toàn bộ các cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải được kết nối và chia sẻ thông tin quản lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.
c) Tạo thuận lợi cho thương mại và phục vụ quản lý

Ban hành Nghị định để tạo thuận lợi cho các bên tham gia vào quản lý, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; quản lý người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua việc trao đổi thông tin, hồ sơ, chứng từ điện tử liên quan đến các đối tượng nêu trên. Nội dung của nghị định xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về trao đổi thông tin của tất cả các bên liên quan. Phạm vi của Nghị định không chỉ gói gọn trong việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước mà còn mở rộng ra các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào quản lý cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh trong và ngoài nước, góp phần hiện thực hóa việc trao đổi thông tin giữa cơ quan chính phủ Việt Nam với cơ quan chính phủ các nước khác theo điều ước, thỏa thuận mà Việt Nam ký kết, gia nhập (đặc biệt là các FTA thế hệ mới) để tạo thuận lợi thương mại song vẫn đảm bảo kiểm soát, quản lý hiệu quả, hiệu lực.

 d) Khắc phục những bất cập trong thực tế 

- Theo chức năng quản lý nhà nước, hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh chịu sự quản lý của nhiều cơ quan bộ, ngành khác nhau. Tuy nhiên, khi thực thi nhiệm vụ các cơ quan nhà nước thường dựa trên thông tin của chính cơ quan đó một cách độc lập và tạo ra thông tin phục vụ cho riêng hoạt động của chính cơ quan đó. Thậm chí ngay cả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa công tác nghiệp vụ quản lý cũng thực hiện cắt đoạn riêng rẽ trong từng cơ quan, cơ quan nào có hệ thống riêng của cơ quan đó, không kết nối, chia sẻ thông tin với cơ quan khác trong dây chuyền quản lý hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Hay nói cách khác, thông tin thủ tục hành chính đối với hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đang được thực hiện một cách độc lập, cục bộ, manh mún, không toàn diện, đầy đủ.
- Hiện tại các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia đã được xử lý liên thông giữa các cơ quan chuyên ngành trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (như các bộ, sở, ngành) và cơ quan kiểm tra kết quả thủ tục hành chính tại cửa khẩu (như cơ quan hải quan). Tuy nhiên, các cơ quan không liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính nhưng lại đóng vai trò kiểm soát hàng hóa trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ (như công an, quản lý thị trường,..) thì còn hạn chế trong việc nhận và chia sẻ thông tin qua Cơ chế một cửa quốc gia, dẫn đến chưa thực sự đồng bộ trong việc xử lý, chia sẻ thông tin trong quá trình luân chuyển của hàng hóa.

2. Cơ sở pháp lý và yêu cầu từ thực tiễn pháp luật
a) Cơ sở pháp lý

- Tại khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có quy định Chính phủ có thẩm quyền ban hành nghị định để quy định các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành luật; các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên.
Kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia là hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn nhiều bộ, ngành quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh cũng như hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải; thuộc thẩm quyền quản lý điều hành của Chính phủ theo quy định tại Điều 37 Luật Công nghệ thông tin: “Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác thực hiện theo quy định của Chính phủ” và Quyết định số 1254/QĐ-TTg TTg ngày 26/9/2018.

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đã có các quy định cơ bản về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Luật Tiếp cận thông tin quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước (Điều 5), cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra (Khoản 1 Điều 9). Luật Hải quan có quy định về thông tin hải quan (Điều 93), hệ thống thông tin hải quan (Điều 94), việc thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước (Điều 95), ở nước ngoài (Điều 96). Luật quản lý thuế có quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế (Điều 98). Luật quản lý ngoại thương có quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động ngoại thương, quản lý ngoại thương (điểm a khoản 3 Điều 6).
Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp đặc thù lĩnh vực kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia cũng như bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, sự thống nhất, minh bạch trong tổ chức thi hành các luật liên quan, đòi hỏi Chính phủ cần phải quy định các biện pháp cụ thể, chi tiết mang tính ràng buộc pháp lý  yêu cầu các bộ, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghiêm chỉnh.

- Các luật chuyên ngành có quy định liên quan trực tiếp đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh gồm có: Luật hàng không dân dụng, Bộ luật hàng hải Việt Nam, Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa, Luật an toàn thực phẩm, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Lâm nghiêp, Luật hóa chất, Luật xuất bản, Luật bảo vệ môi trường, Luật thú y, Luật dược, Luật quản lý ngoại thương, Luật thủy sản. Để đảm bảo thực hiện các quy định này đòi hỏi cần có thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm quản lý, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ quy định của luật và phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc chia sẻ thông tin số hóa dùng chung cần có quy định ràng buộc pháp lý của Chính phủ theo quy định của Luật công nghệ thông tin.
b) Yêu cầu từ thực tiễn pháp luật
- Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước hiện được quy định rải rác ở một số nghị định khác trong các lĩnh vực chuyên ngành như: Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô liên quan đến chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình của xe ô tô (điểm b khoản 3 Điều 12) do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân liên quan đến kết nối và chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
Trên thực tế khi thực hiện các nghị định chuyên ngành có tình trạng bất cập trong việc chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh về hiệu lực, hiệu quả thực hiện. Thực trạng bất cập này xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan về hạ tầng thông tin, phối hợp xử lý cung cấp, chia sẻ và sử dụng thông tin và nhất là cơ sở hành lang pháp lý về kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Vì vậy, sẽ không đủ giá trị pháp lý áp dụng theo văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở cấp độ thấp hơn Nghị định của Chính phủ.

- Ban hành Nghị dịnh để bổ sung một số nội dung góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo phạm vi điều chỉnh, nội dung của Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định ở mức độ nguyên tắc, chưa chi tiết về phạm vi, nội dung thông tin chia sẻ cũng như quy trình, các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ thông tin với các đối tượng khác nhau theo cơ chế một cửa quốc gia. 
- Hiện hành có Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên đây là quy định nền tảng pháp lý áp dụng chung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Để phù hợp và đảm bảo khả thi trong thực tế, cần phải ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa áp dụng trong thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; đồng thời bổ sung phạm vi kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và kết nối, chia sẻ dữ liệu số với nước ngoài theo thỏa thuận, điều ước quốc tế.
- Cần phải nâng cấp hình thức cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành của các bộ, cơ quan theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua phương thức điện tử thay vì cập nhật thủ công như hiện nay đang được quy định tại 06 thông tư liên tịch hiện hành giữa Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan.
Trong giai đoạn từ năm 2008- 2010 có 06 thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và các bộ quy định thu thập, xử lý thông tin ở dạng trao đổi truyền thống không phải bằng phương thức điện tử, cụ thể gồm: Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009 giữa Bộ Tài chính, Bộ công thương và Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người nộp thuế; Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009 giữa Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin Truyền thông quy định việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế; Thông tư liên tịch số 239/2009/TTLT/BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 21/12/2009 giữa Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật; Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08/7/2010 hướng dẫn việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế; Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT/BTC-NHNN ngày 14/7/2010 hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và các tổ chức tín dụng; Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế.
Qua sơ kết thực hiện, các bộ ngành đánh giá cao hiệu quả trao đổi thông tin theo quy định tại các thông tư này đã mang lại lợi ích cho nhà nước và người dân, doanh nghiệp đồng thời có những quy định không còn phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay. Tuy nhiên, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư này không được coi là văn bản quy phạm pháp luật, không được sửa đổi. Vì vậy, cần ban hành Nghị định trong đó kế thừa, nâng giá trị hiệu lực pháp lý các nội dung quy định mang lại lợi ích cho nhà nước và người dân, doanh nghiệp.
- Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối với cơ chế một cửa ASEAN; Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và một số đối tác thương mại mới. Tuy nhiên, việc kết nối với các đối tác này chủ yếu qua quá trình đàm phán thống nhất và hầu hết chưa được chi tiết nội luật hóa đầy đủ, làm cơ sở pháp lý trong nước để các bộ, ngành phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với các đối tác này.
3. Lợi ích mang lại cho Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Lợi ích chung:

Việc kết nối, chia sẻ thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 nhất là các ứng dựng công nghệ blockchain, cơ sở dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật (IOT); góp phần hiện đại hóa, tự động hóa tốt hơn, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng.
Đối với cơ quan nhà nước:

Các bộ, ngành được khai thác, sử dụng thông tin cập nhật kịp thời, phản ánh đầy đủ thực tế dây chuyền/quá trình xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải. Thông tin toàn diện, thông tin “sống” sẽ giúp cơ quan nhà nước thực hiện công tác điều hành, quản lý, đánh giá, xử lý hiệu quả hơn.

Hệ thống thông tin quản lý này sẽ là nguồn thông tin quý giá cung cấp cho Cổng thông tin thương mại quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Từ đó sẽ là động lực thúc đẩy các bộ, ngành nâng cao hơn nữa công tác phối kết hợp trong thực hiện quản lý nhà nước.
Đối với người dân và doanh nghiệp:

Khi người dân và doanh nghiệp đã cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước ở “một cửa” thực hiện thủ tục hành chính, các thông tin này trở thành thông tin quản lý sẽ được chia sẻ dùng chung giữa các cơ quan nhà nước liên quan theo cơ chế một cửa quốc gia. Người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã cung cấp trước đó, từ đó góp phần giảm chi phí, thời gian tuân thủ, thời gian lao động, nâng cao năng suất lao động; đồng thời doanh nghiệp cũng có thể khai thác, sử dụng thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ để phục vụ cho hoạt động tuân thủ tốt hơn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình hiệu quả hơn.
4. Phù hợp với thông lệ quốc tế, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 

Trên cơ sở tham khảo học tập kinh nghiệm triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại một số nước trong khu vực và trên thế giới như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, New Zealand. Cổng thông tin một cửa quốc gia đều được xây dựng trên cơ sở kết nối với các hệ thống của các cơ quan chính phủ và với cộng đồng thương mại, vận tải; hướng đến tạo thuận lợi tối đa trong chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan bằng phương thức điện tử; thiết lập cơ sở dữ liệu tập trung nhằm giảm sự trùng lặp dữ liệu và những kết nối phải thực hiện khi gửi thông tin một cách riêng rẽ tới các cơ quan liên quan. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích 

Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý ràng buộc, minh bạch cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh việc tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
2. Quan điểm chỉ đạo
a) Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng;
c) Bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức; giải quyết tối đa khó khăn, vướng mắc của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan;
d) Bảo đảm an toàn cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức;
đ) Phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam; định hướng của Chính phủ về hoàn thiện hạ tầng và chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử;
e) Nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài; đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trước khi xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Nghị định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại các công văn số 5083/VPCP-KSTT ngày 26/07/2021, 6317/VPCP-KSTT ngày 23/9/2022). Thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã triển khai đầy đủ các công việc theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
1. Thành lập Ban soạn thảo và lấy ý kiến Ban soạn thảo

- Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-BTC về việc về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định và Quyết định số 573/QĐ-BTC ngày 19/4/2022 về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Ban soạn thảo Nghị định do Thứ trưởng Vũ Thị Mai làm Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Phó Trưởng ban và thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế,  Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính.
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập trực tiếp và bằng văn bản. Ngày 27/5/2022, Trưởng Ban soạn thảo (Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai) đã chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thảo luận trao đổi, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 5812/TCHQ-CNTT ngày 10/12/2021, 2552/TCHQ-CNTT ngày 29/6/2022 gửi các thành viên Ban soạn thảo Nghị định để lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định và danh mục thông tin. 
2. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua; Tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, xây dựng các tài liệu thuộc hồ sơ Nghị định; Thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.
Sau khi dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo, Bộ Tài chính đã có các công văn số 2512/BTC-TCHQ ngày 16/03/2022, số 9628/BTC-TCHQ ngày 21/9/2022 gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các tổ chức, doanh nghiệp liên quan; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính trong thời gian 60 ngày theo quy định.

Theo  Công văn số 2512/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của 64 cơ quan, tổ chức, đơn vị qua đường công văn (14 bộ, ngành; 41 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 09 cơ quan, tổ chức khác); không có ý kiến nào qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, lập bảng tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu thuộc hồ sơ Nghị định; trong đó Bộ Tài chính đã tiếp thu 50 ý kiến, giải trình 67 ý kiến.
Theo  Công văn số 9628/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của 74 cơ quan, tổ chức, đơn vị qua đường công văn (15 bộ, ngành; 51 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 08 cơ quan, tổ chức khác); không có ý kiến nào qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, lập bảng tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu thuộc hồ sơ Nghị định; trong đó Bộ Tài chính đã tiếp thu 45 ý kiến, giải trình 62 ý kiến.
Ngày 18, 20, 22/07/2022, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ tổ chức 03 hội thảo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng để lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và danh mục thông tin.
Đối với các ý kiến bằng văn bản đã nhận được và ý kiến tham gia trực tiếp, đa số các cơ quan, đơn vị thống nhất hoàn toàn hoặc cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị định. Các ý kiến góp ý đều khẳng định cần phải sớm ban hành Nghị định để tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị nhằm góp nhần phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam. Một số cơ quan có ý kiến tham gia cụ thể về một số điều, khoản trong dự thảo Nghị định để góp phần hoàn thiện nội dung, điều khoản chính xác hơn. Bộ Tài chính đã nghiên cứu kỹ lưỡng, giải trình, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia và chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị định trên cơ sở bám sát các chính sách đã được Chính phủ thông qua. 
3. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định

Ngày …, Bộ Tài chính đã có văn bản số … gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngày …, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Nghị định tại Báo cáo thẩm định số …
Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

- …
- …
-…..
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục 
a) Tên gọi Nghị định:

Tại điểm 9 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan “Xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa”. Theo đó, tên Nghị định đề cập đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Tuy nhiên, mục tiêu tổng quát quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg là hướng đến thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải vận tải. Vì vậy, để đảm bảo toàn diện, đồng bộ, tại Tờ trình Chính phủ số 240/TTr-BTC ngày 16/12/2020 về đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất tên Nghị định đề cập đến lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải, cụ thể là “Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia”.
b) Dự thảo Nghị định có 6 chương, gồm 27 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7);

- Chương II: Phạm vi, danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (từ Điều 8 đến Điều 10);
- Chương III: Phương thức, mô hình và quy trình kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chương này gồm 2 mục: Mục 1: Kết nối, chia sẻ thông tin trong nước (Điều 11, Điều 12); Mục 2: Kết nối, chia sẻ thông tin với nước ngoài (Điều 13, Điều 14); 
- Chương IV: Quản trị vận hành (từ Điều 15 đến Điều 20);

- Chương V: Trách nhiệm, quyền của các bên liên quan trong kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (từ Điều 21 đến Điều 24);
- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 25 đến Điều 27).

2. Nội dung cơ bản 

a) Quy định chung về kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
Nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc về việc chưa có cơ sở pháp lý quy định bắt buộc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, dự thảo Nghị định đưa ra các quy định về một số nội dung sau:


- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): quy định xác lập hành lang pháp lý về kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia;
- Đối tượng áp dụng (Điều 2): quy định các đối tượng áp dụng Nghị định bao gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh;
- Mục đích của hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; giá trị pháp lý của thông tin, dữ liệu được chia sẻ (Điều 4);

- Nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin (Điều 5); Nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin (Điều 6);
- Chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia (Điều 7).
b) Về thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
Dự thảo Nghị định quy định xác định rõ:

- Phạm vi thông tin (Điều 8) chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm: Thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ; Thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia do các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp, chia sẻ; Thông tin doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; Thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Thông tin về thủ tục hành chính được tích hợp, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Thông tin được công bố, đăng tải trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để cung cấp cho công dân theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; Thông tin trao đổi giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.
- Các loại thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: xác định theo lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành, địa phương (Điều 9), từ đó làm cơ sở để ban hành danh mục thông tin chi tiết.

- Danh mục thông tin chi tiết (Điều 10) cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với các bên liên quan ban hành danh mục thông tin chi tiết để đảm bảo cụ thể “ai” chia sẻ “thông tin gì” cho “ai” sử dụng vào “mục đích gì”.
c) Về thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thành 03 vấn đề lớn tương đương với 03 chương. Cụ thể:

- Về phương thức, mô hình và quy trình kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nội dung này quy định rõ ràng, cụ thể phương thức, mô hình và các bước thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin trong nước (mục 1 Chương III); quy định nguyên tắc thực hiện và các bước thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với nước ngoài (mục 2 Chương III); 
- Về quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin: tại Chương IV dự thảo Nghị định quy định các nội dung về tài khoản người sử dụng; tạm ngừng, chấm dứt kết nối, chia sẻ thông tin; xử lý sự cố; giải quyết vướng mắc; ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi.
- Về trách nhiệm, quyền của các bên liên quan trong kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: tại Chương V quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Quyền và trách nhiệm của bên cung cấp thông tin; Quyền và trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin; Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia.
d) Về triển khai các chính sách đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt
Tại Tờ trình số 240/TTr-BTC ngày 16/12/2020 của Bộ Tài chính về đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất và được thông qua 02 chính sách kèm đề cương của Nghị định. Dự thảo Nghị định đã bám sát các nội dung cơ bản trong đề cương được duyệt và bảo đảm giải quyết các chính sách trong Nghị định thể hiện như sau:

- Chính sách 1: Kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia là một trong hai trụ cột và cốt lõi
 trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia góp phần tạo thuận lợi thương mại và xây dựng Chính phủ điện tử; quy định nguyên tắc, quy phạm chung về kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia. Chính sách này được thể hiện trong Chương I cũng như bao trùm qua toàn bộ dự thảo Nghị định như một giải pháp pháp lý hóa, hiện thực hóa chính sách;
- Chính sách 2: Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia. Chính sách này được thể hiện tại các chương II, III, IV, V, VI  của dự thảo Nghị định;
V. TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Về tính tương thích của nội dung Nghị định với các điều ước quốc tế có liên quan

Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến việc kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa/phương tiện bao gồm: Hiệp định và Nghị định thư xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN-EAEU FTA), Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO, các Hiệp định hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Qua rà soát cho thấy đã đảm bảo tính tương thích của nội dung dự thảo Nghị định với những điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
2. Về nguồn lực

- Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016, Quyết định số 684/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Ủy ban 1899). Tổ chức bộ máy Ủy ban 1899 gồm có: Chủ tịch: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Công thương; 19 ủy viên đại diện các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại là thứ trưởng các bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan thường trực của Ủy ban 1899 đặt tại Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).
Vì vậy, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 1899, các bộ ngành cùng với Cơ quan thường trực của Ủy ban 1899 có đủ kinh nghiệm, nguồn lực triển khai xây dựng, quản lý, vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống công nghệ thông tin của các bộ ngành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng quy định tại Nghị định nếu đề nghị xây dựng Nghị định được Chính phủ thông qua.

Tổ chức bộ máy Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin đã có kinh nghiệm triển khai xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin lớn như: hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối nhiều bộ, ngành thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao trùm các hoạt động nghiệp vụ, quản lý hải quan.
- Hiện nay, hằng năm các Bộ, ngành đã thực hiện xây dựng dự toán kinh phí để triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Khi Nghị định này được ban hành, bên cạnh việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ kết hợp (tối ưu) với việc phục vụ triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định này.
- Việc tổ chức xây dựng, ban hành, duy trì các cơ sở dữ liệu liên quan đến hàng hóa, người, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ nằm trong phạm vi các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chính phủ điện tử. Do đó, nguồn lực về tài chính cần để triển khai các nhiệm vụ này đối với các cơ quan nhà nước cũng nằm trong phạm vi nguồn lực yêu cầu cho các chương trình, dự án nêu trên hoặc được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Đối với việc bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu, việc xây dựng quy chế chia sẻ dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu được giao của cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan chủ quản của các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương; việc thiết lập và công bố các dịch vụ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý của chủ quản cơ sở dữ liệu không phát sinh chi phí lớn nên các cơ quan này có thể bảo đảm được nguồn lực để thực hiện. Việc thẩm định khả năng chia sẻ dữ liệu thực hiện theo quy định về thẩm định thiết kế cơ sở của hệ thống thông tin thường không phát sinh chi phí hoặc chi phí thấp nếu sử dụng dịch vụ. Việc đăng ký dịch vụ cung cấp dữ liệu của cơ quan chủ quản các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trước khi đưa cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vào vận hành không phát sinh chi phí. 
Đối với việc thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu, trong thời gian gần đây, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được đẩy mạnh qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) và không phát sinh chi phí đã giúp cho các cơ quan này đặt nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu; tạo đà đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kết nối này đối với các cơ quan khác. Việc chia sẻ dữ liệu qua hình thức đóng gói và lưu trữ trên các phương tiện vận tải lưu trữ thông tin hoặc qua việc cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc qua cổng thông tin điện tử cũng không phát sinh chi phí hoặc chi phí thấp. Ngoài ra, các hoạt động đăng ký, đề nghị kết nối, khai thác dữ liệu; từ chối kết nối, khai thác dữ liệu; tạm ngừng kết nối, cung cấp dữ liệu trên môi trường mạng; chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường mạng không phát sinh chi phí khi thực hiện. Quy định về việc lưu trữ nhật ký kết nối cập nhận dữ liệu; lưu trữ thông tin nhật ký kết nối, khai thác; lưu trữ và sử dụng dữ liệu sau khi khai thác có thể phát sinh thêm chi phí cho việc nâng cấp, bổ sung thiết bị lưu trữ nhưng chi phí này có thể bảo đảm từ chi phí thường xuyên. 
Đối với việc quản lý nhà nước về chia sẻ dữ liệu và tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, quy định về chức năng quản lý nhà nước về kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống cơ quan nhà nước chỉ làm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước hiện tại chưa rõ ràng không đòi hỏi tăng biên chế. Việc điều phối, kiểm tra, giám sát và giải quyết vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện kiêm nhiệm, không hình thành tổ chức mới, không đòi hỏi tăng biên chế. Việc tích hợp dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát sinh chi phí thiết lập, duy trì và vận hành hạ tầng kết nối, tích hợp dữ liệu quốc gia nằm trong phạm vi các chương trình, dự án về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chính phủ điện tử.

- Về cơ sở pháp lý: Kinh phí, nguồn nhân lực bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

3. Điều kiện bảo đảm việc thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ thông qua, ký ban hành
- Bộ Tài chính, các bộ ngành, địa phương chủ động, kịp thời phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định ngay sau khi Chính phủ thông qua, ký ban hành tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai áp dụng Nghị định;

- Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình triển khai các quy định của Nghị định;
- Bám sát việc triển khai thực tế các quy định của Nghị định; tổ chức tiếp nhận phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định;
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN

Nội dung dự thảo Nghị định được các thành viên trong Ban soạn thảo đồng thuận cao. Các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức đã được Bộ Tài chính tiếp thu và giải trình đầy đủ; Bộ Tài chính xin báo cáo và xin ý kiến một số nội dung sau:
1. Các nội dung báo cáo

a) Về yêu cầu tích hợp, số hóa thông tin, ứng dụng công nghệ  số:
Thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Đảng và Nhà nước và các chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030); Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. Tổng cục Hải quan - Đơn vị trực tiếp quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để hệ thống công nghệ thông tin xử lý thực hiện cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng nhanh, hiệu quả đòi hỏi thông tin cần phải được truyền dưới dạng số hóa. Đồng thời, việc xây dựng một nền tảng tích hợp đa kênh thông tin quản lý trên cơ sở thông tin số, dữ liệu số là trung tâm, ứng dụng công nghệ số 4.0, cho phép và “yêu cầu” sự tham gia đầy đủ các cơ quan, tổ chức trong chuỗi quản lý, cung ứng hàng hóa lĩnh vực xuất nhập khẩu, người và phương tiện lĩnh vực xuất nhập cảnh góp phần đáp ứng các đặc điểm cơ bản của Chính phủ số, đồng thời góp phần khắc phục vết lằn ranh giới gây manh mún, cục bộ trong kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý. Theo đó, việc tích hợp, số hóa thông tin, dữ liệu chia sẻ, ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình quản lý liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phục vụ các mục đích theo quy định tại Nghị định này là một cấu thành quan trọng và tất yếu góp phần thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở nước ta. Dưới góc độ hoàn thiện thể chế, pháp luật hiện hành đã có quy định liên quan đến thông tin, dữ liệu số như trong các luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP; cần tiếp tục đồng bộ hóa việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến thông tin, dữ liệu số.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định tại Nghị định này theo hướng: Thông tin phải được số hóa trước khi cung cấp, chia sẻ đến Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính cũng như để xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thông tin một cửa quốc gia là hệ thống thông tin tích hợp, số hóa, ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình quản lý liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nhằm phục vụ các mục đích quy định tại  Nghị định, thông qua đó đảm bảo hiệu quả chia sẻ, khai thác, sử dụng cho các bên liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

b) Về kết nối, tích hợp, đồng bộ giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với các hệ thống công nghệ thông tin khác của quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như mối quan hệ giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia và các Cổng thông tin điện tử khác:
Cổng thông tin một cửa quốc gia là công cụ để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện, trong khi Cổng dịch vụ công quốc gia và các Cổng thông tin điện tử khác đều có chức năng riêng. Do đó, không có sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin cũng như nội dung công việc của các hệ thống thông tin này. Để đảm bảo tái sử dụng thông tin giữa các hệ thống nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước, giảm chi phí quản lý nhà nước và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp; Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, thành viên ban soạn thảo Nghị định (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ) và đề xuất:

+ Quy định tại Nghị định này theo hướng: Thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với các hệ thống thông tin khác của quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia để đáp ứng yêu cầu liên quan đến cung cấp chia sẻ thông tin theo các danh mục thông tin. 
+ Về giải pháp kỹ thuật, công nghệ, Bộ Tài chính đang triển khai tích hợp đồng bộ thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến hoàn thành hoàn thành trong quý IV/2022.
c) Về kết nối, trao đổi thông tin với nước ngoài:

Một số ý kiến đề nghị làm rõ những thông tin nào sẽ kết nối, trao đổi với nước ngoài, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi kết nối và chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin giải trình làm rõ như sau:

Nghị định xác định việc kết nối, trao đổi thông tin với nước ngoài quy định tại Nghị định này chỉ giới hạn trong phạm vi trao đổi thông tin giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước có thỏa thuận, điều ước về trao đổi thông tin với Chính phủ Việt Nam. Do đó, nội dung thông tin trao đổi, trách nhiệm cụ thể của các bên tham gia trao đổi thông tin sẽ phải căn cứ theo thỏa thuận, điều ước. Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã chỉnh lý Điều 13 dự thảo Nghị định nhằm phản ánh những nội dung đã giải trình nêu trên.
2. Các nội dung xin ý kiến:

a) Về thẩm quyền ban hành danh mục thông tin chi tiết:
(i) Trong giai đoạn đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất đưa vào Đề cương dự thảo Nghị định theo hướng: Chính phủ quy định chi tiết các danh mục thông tin kết nối, chia sẻ tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Tuy nhiên, trên thực tế khi xây dựng dự thảo Nghị định và danh mục thông tin cho thấy việc quy định cụ thể, chi tiết danh mục thông tin vào Nghị định sẽ dẫn đến một số bất cập, cụ thể:

- Danh mục thông tin luôn biến động theo sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như theo nhu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu kiểm soát tuân thủ, nên cần đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời. Do đó, việc quy định chi tiết, cụ thể Danh mục thông tin vào dự thảo Nghị định sẽ dẫn đến Nghị định sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần để bảo đảm phù hợp thực tế, vì vậy thiếu tính ổn định của Nghị định. 

- Số lượng thông tin chia sẻ, kết nối rất lớn (21 danh mục thông tin tương ứng với 21 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức (Điều 9 dự thảo Nghị định); gần 500 nhóm thông tin, khoảng 5.000 hạng mục thông tin chi tiết, số lượng hàng nghìn trang A4), tính chất và nội dung thông tin mang tính kỹ thuật nghiệp vụ, nên các bộ, ngành, cơ quan tổ chức cần rà soát kỹ, trao đổi, thống nhất các thông tin kết nối, chia sẻ để đảm bảo tính khả thi khi Nghị định có hiệu lực thi hành. 

(ii) Ý kiến của các Bộ, cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị đều đồng thuận trong Nghị định Chính phủ chỉ quy định các loại thông tin được cung cấp, không quy định danh mục thông tin chi tiết. Tuy nhiên về thẩm quyền ban hành danh mục thông tin chi tiết hiện nay có 03 nhóm ý kiến khác nhau: 

Nhóm ý kiến thứ nhất: đa số các cơ quan, đơn vị nhất trí quy định trong Nghị định theo hướng: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bên liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành danh mục thông tin chi tiết phù hợp với loại thông tin Chính phủ ban hành;

Nhóm ý kiến thứ hai: Bộ Ngoại giao đề nghị quy định trong Nghị định theo hướng: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bên liên quan ban hành danh mục thông tin chi tiết phù hợp với loại thông tin Chính phủ ban hành;

Nhóm ý kiến thứ ba: Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quy định trong Nghị định theo hướng: giao các bộ chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành danh mục thông tin chia sẻ phù hợp với loại thông tin Chính phủ ban hành và phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

(iii) Ý kiến đề xuất của Bộ Tài chính

Về thẩm quyền ban hành danh mục thông tin chi tiết sẽ giao Thủ tướng Chính phủ. Về tổ chức thực hiện trong xây dựng danh mục thông tin, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức xây dựng danh mục thông tin chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Việc quy định thẩm quyền như trên, một mặt theo ý kiến của đa số các Bộ, ngành. Mặt khác, đây là vấn đề liên ngành, cần phải có chế tài ở cấp đủ thẩm quyền (ở đây là Thủ tướng Chính phủ) nhằm khắc phục tình trạng thông tin kết nối, chia sẻ manh mún, không đầy đủ, hiệu quả phối kết hợp giữa các cơ quan nhà nước chưa cao; tránh kéo dài quá trình triển khai do chưa thống nhất dẫn đến giảm hiệu lực của Nghị định, không kịp thời đưa Nghị định vào cuộc sống.

b) Việc kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh:
 Bộ Công an đề nghị không đưa vào kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định này đối với các thông tin liên quan đến người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Lý do Bộ Công an đề nghị nội dung trên là hiện tại, việc kết nối, chia sẻ, cug cấp, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh đã được quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. 
Liên quan đến nội dung này, tại Hội thảo lấy ý kiến danh mục thông tin và dự thảo Nghị định do Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ cũng có một số ý kiến băn khoăn, cụ thể là: (1) Ý kiến của đại diện Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Văn phòng chính phủ): Nghị định này do Bộ Tài chính chủ trì, nhưng điểm a khoản 2 Điều 43 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm thống nhất phạm vi, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Như vậy, dự thảo Nghị định chưa phù hợp với Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đề nghị phối hợp với Bộ Công an rà soát đảm bảo thống nhất với Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. (2) Ý kiến của đai diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng: Dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam khi chia sẻ có ảnh hưởng đến quyền công dân yêu cầu bảo mật thông tin. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 40, 43) quy định dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh được do Bộ Công an quản lý, được chia sẻ cho các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Nay lại tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cho các bộ, ngành được khai thác vậy có trùng lặp không?

Nghiên cứu các ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính đã:

 + Rà soát Nghị định số 77/2020/NĐ-CP (Điều 6) và nhận thấy Nghị định số 77/2020/NĐ-CP không quy định việc chia sẻ thông tin cho các cơ quan, tổ chức như trong Nghị định Bộ Tài chính trình Chính phủ. Vì vậy, nếu tiếp thu ý kiến Bộ Công an thì sẽ không phù hợp yêu cầu thực tế phục vụ công tác quản lý nhà nước đã được chỉ rõ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là: “Toàn bộ các cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải được kết nối và chia sẻ thông tin quản lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. 
+ Rà soát các điều khoản liên quan trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định:

“Điều 40. Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được xây dựng và quản lý tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, được kết nối đồng bộ đến các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan quản lý cửa khẩu, cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được xây dựng bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu về dân cư, căn cước công dân, tội phạm, quốc tịch và các cơ sở dữ liệu khác, đáp ứng tiêu chuẩn về cấu trúc cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm duy trì liên tục, ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật.


Điều 43. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cơ sở dữ liệu dùng chung cho công tác cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý.

2. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm thống nhất phạm vi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

b) Cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ quan quản lý cửa khẩu, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điều 44. Trách nhiệm quản lý nhà nuớc về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quy định dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốp phòng, Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin tiếp nhận, lưu trữ, khai thác chứng thư số phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử, được kết nối với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế để xác thực, kiểm soát hộ chiếu có gắn chíp điện tử.”
+ Rà soát Quyết định số 1254/QĐ-TTg  ngày  26/9/2018 về tên gọi Nghị định (tương thích với phạm vi điều chỉnh của Nghị định): nội dung này Bộ Tài chính đã báo cáo tại điểm 1 Mục IV nêu trên.
Như vậy, dự thảo Nghị định quy định kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia trong đó có thông tin liên quan đến người xuất cảnh, nhập cảnh vẫn đảm bảo nguyên tắc pháp chế, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên như dự thảo.
c) Việc kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị không đưa vào kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định này đối với các thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Lý do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nội dung nêu trên là vì tính chất đặc thù cần bảo mật thông tin bí quyết kinh doanh… Tuy nhiên, Bộ Tài chính thấy rằng nếu theo ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ không phù hợp, bởi không riêng lĩnh vực văn hóa mà tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trong quá trình vận hành đều có thể liên quan đến bí mật kinh doanh. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đều có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Do đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện rà soát danh mục thông tin chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và chủ động trong việc tổ chức quản lý hoạt động kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin đúng mục đích, đảm bảo vừa phục vụ quản lý nhà nước đồng thời bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên như dự thảo

d) Về hiệu lực thi hành của Nghị định và lộ trình thực hiện:
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ đề nghị tách nội dung về lộ trình thực hiện để quy định thành 01 Điều riêng (Điều khoản chuyển tiếp) và đề xuất quy định:
+  Hiệu lực thi hành Nghị định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024; 

+  Lộ trình thực hiện: 

Các bộ, cơ quan, tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo lộ trình cụ thể như sau:

(i) Giai đoạn 1: từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, bao gồm các bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
(ii) Giai đoạn 2: từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, bao gồm các bộ, cơ quan, tổ chức còn lại bao gồm: các bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổ chức, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra Chính phủ.

- Lý do đề xuất :

+ Các bộ áp dụng giai đoạn 1

Qua rà soát quá trình thực tế đã và đang triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg, số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy các bộ đề xuất áp dụng giai đoạn 1 là các bộ có số lượng lớn thủ tục hành chính triển khai qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, đã có hệ thống xử lý chuyên ngành để thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Qua quá trình làm việc với các bộ, cơ quan về danh mục thông tin kết nối, chia sẻ theo cơ chế một cửa quốc gia cho thấy các bộ, ngành có số lượng lớn thủ tục hành chính triển khai qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đã sẵn sàng về hệ thống công nghệ thông tin và sẵn sàng về nguồn lực triển khai kết nối, chia sẻ thông tin (cán bộ nghiệp vụ đã quen thao tác trên hệ thống, cán bộ kỹ thuật đã có kinh nghiệm xây dựng, nâng cấp, quản lý vận hành hệ thống).

+ Các bộ, cơ quan, tổ chức áp dụng giai đoạn 2 cần có thời gian sắp xếp, bố trí nguồn lực và chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (5) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng nghị định; Bản chụp các công văn số 5083/VPCP-KSTT ngày 26/07/2021, 6317/VPCP-KSTT ngày 23/9/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc xây dựng Nghị định)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCHQ (06b).
	
	BỘ TRƯỞNG

  Hồ Đức Phớc


� Trụ cột thứ nhất là thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm khung pháp lý chung cho triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Trụ cột thứ hai là kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia nêu tại chính sách này.
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